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QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: “Tuyên bố một người  mất năng lực hành vi dân sự”  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU, TP ĐÀ NẴNG 
 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông  Đo n C n  Q  c  
 

- Thư ký phiên họp:    T  n Th    nh Ph  n  – Thư ký Tòa án nhân dân quận 

  i  hâu, th nh phố Đ  Nẵng. 

-   i diện  iện ki m s t nhân dân qu n  ải  hâu th m gi  phiên họp: Bà 

N    n Th     N  – Kiểm sát viên. 
 

Ngày 26 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận   i  hâu, th nh phố Đ  

Nẵng mở phiên họp sơ thẩm công khai gi i quyết việc dân sự thụ lý số 06/TLST-DS ngày 

22/02/2019 gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 
 

-  gư i yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông N    n Ho n  C, sinh năm 1948; 

Trú tại: đường  , phường H, quận H, th nh phố Đ  Nẵng.    đơn  in v ng m t. 

-  gư i có quy n   i, ngh   v   iên qu n:  

     N    n Th   , sinh năm 1952; Trú tại: T  m, thị trấn H, huyện T, tỉnh Qu ng 

Nam.  

+ Bà N    n Th  Hồn  Mi, sinh năm 1955; Trú tại: đường T, khu phố M Trung, 

phường T, th nh phố T, tỉnh Qu ng Nam.  

+ Ông N    n Đình T , sinh năm 1964; Trú tại: T  h, thôn b, xã B, huyện T, tỉnh 

Qu ng Nam.  

+ Bà N    n Th  K m P, sinh năm 1967; Trú tại: T  02, thôn 04,      nh  ương, 

huyện Thăng   nh, tỉnh Qu ng Nam.  

( Bà L, bà M, ông T và bà P đều có đơn xin vắng mặt và ủy quyền cho ông Nguyễn 

Hoàng C được toàn quyền quyết định các yêu cầu có liên quan). 
 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:  
 

Theo đơn yêu cầu cũng như tr nh b y của ông Nguyễn  o ng   trong quá tr nh gi i 

quyết việc dân sự thể hiện: 

Mẹ ông l  b  Phạm Thị L, cha ông là Liệt sỹ Nguyễn T, gia đ nh ông còn c  các anh 

chị em gồm: Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị  ồng M, Nguyễn Đ nh Tr, Nguyễn Thị Kim P, 

trong đ  ông l  con trai trưởng. 



 o vấn đề tu i tác nên từ năm 2013, bà L b t đầu c  biểu hiện suy gi m trí nhớ, 

vụng về trong các động tác sinh hoạt thường ng y. Năm 2015 bà bị tai nạn g y  ương đùi, 

ph i phẩu thuật v  điều trị phục hồi chức năng nhưng vẫn không đi lại được m  nằm một 

chỗ. Năm 2017 b  đau n ng v  bị chẩn đoán ung thư ph i, ph i điểu trị tại  ệnh viện   Đ  

Nẵng, từ đ  đến nay sức khỏe, tinh thần tiến triển theo chiều hướng ng y c ng n ng dần, 

mất trí nhớ, không nhận biết được mọi việc  ung quanh, mọi sinh hoạt hằng ng y đều phụ 

thuộc v o con cháu. 
 

Nay do t nh trạng sức khỏe, tâm thần của mẹ m nh như trên, nên ông Nguyễn  o ng 

C yêu cầu Tòa án tuyên bố b  Phạm Thị L mất năng lực h nh vi dân sự.  
 

Những người c  quyền lợi v  nghĩa vụ liên quan gồm: Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị 

 ồng M, Nguyễn Đ nh T, Nguyễn Thị Kim P sau khi nhận được thông báo thụ lý việc dân 

sự của Tòa án đều thống nhất với yêu cầu của ông   về việc tuyên bố b  Phạm Thị L mất 

năng lực h nh vi dân sự đồng thời ủy quyền to n bộ để ông   được liên hệ với Tòa án gi i 

quyết yêu cầu n i trên. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp phát biểu quan điểm về việc gi i quyết 

việc dân sự như sau: 

- Về thủ tục tố tụng: Tòa án đ  tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về thủ tục tố 

tụng trong việc gi i quyết yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực h nh vi dân sự, đ m 

b o người yêu cầu v  những người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện đầy đủ 

quyền của m nh theo quy định. 

 - Về nội dung:  ăn cứ yêu cầu của đương sự v  kết qu  giám định của cơ quan 

chuyên môn, đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn  o ng  , tuyên bố b  

Phạm Thị L mất năng lực h nh vi dân sự. 
 

Tại phiên họp, ông   c  đơn  in v ng m t nhưng vẫn giữ nguyên yêu cầu n i trên đề 

nghị Tòa án gi i quyết theo quy định của pháp luật. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các t i liệu, chứng cứ c  trong hồ sơ việc dân sự được kiểm tra 

tại phiên họp; ý kiến (bằng văn bản) của các đương sự v  đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân quận   i  hâu, th nh phố Đ  Nẵng nhận định: 

[1] Về tư cách tham gia tố tụng v  thẩm quyền gi i quyết yêu cầu: Ông Nguyễn 

Hoàng C, thường trú tại đường  , phường H, quận H, th nh phố Đ  Nẵng yêu cầu Tòa án 

tuyên bố mẹ m nh mất năng lực h nh vi dân sự l  đúng về tư cách chủ thể người yêu cầu. 

 ăn cứ kho n 1 Điều 27; điểm a kho n 2 Điều 35; điểm a kho n 2 Điều 39  ộ luật tố tụng 

dân sự, Tòa án nhân dân quận   i  hâu, th nh phố Đ  Nẵng thụ lý gi i quyết đơn yêu cầu 

l  đúng về thẩm quyền.  

 [2] Về sự c  m t của những người tham gia phiên họp: Những người c  quyền lợi 

v  nghĩa vụ liên quan gồm: Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị  ồng M, Nguyễn Đ nh T, Nguyễn 

Thị Kim P đều đ  được Tòa án thông báo về việc thụ lý việc dân sự đồng thời đ  c  ý kiến 

ph n hồi thống nhất với yêu cầu  của ông Nguyễn  o ng   và ủy quyền cho ông   được 

to n quyền quyết định trong việc dân sự n y. Tại phiên họp ông   c  đơn  in v ng m t và 

giữ nguyên yêu cầu.  o đ  căn cứ Điều 367  ộ luật dân sự tiếp tục  ét đơn yêu cầu của 

ông C. 



[3] Xét nội dung yêu cầu của ông Nguyễn  o ng   th  thấy:  ăn cứ v o Kết luận 

giám định pháp y tâm thần số 247/KLGĐT  ng y 22/3/2019 của Trung Tâm pháp y tâm 

thần khu vực Miền Trung đối với trường hợp b  Phạm Thị L thể hiện tại thời điểm hiện tại 

bà L “Mất trí trong bệnh Alzheimer, khởi phát muộn (F00.1)”; Về năng lực h nh vi dân sự: 

“Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự”. Kết luận n y phù hợp với nội dung tr nh b y 

của ông Nguyễn  o ng   tại đơn yêu cầu v  phù hợp với t nh trạng sức khỏe, tâm thần 

hiện nay của b  Phạm Thị L.  o đ , căn cứ Điều 22  ộ luật dân sự, Tòa án chấp nhận yêu 

cầu của ông Nguyễn  o ng   về việc tuyên bố b  Phạm Thị L mất năng lực h nh vi dân 

sự. 

[4] Về chi phí tố tụng: 

[4.1] Về chi phí cho việc giám định pháp y tâm thần, người yêu cầu ph i chịu v  đ  

nộp  ong cho cơ quan giám định. 

[4.2] Về Lệ phí yêu cầu gi i quyết việc dân sự:  o người yêu cầu l  ông Nguyễn 

Hoàng C, người bị yêu cầu l  b  Phạm Thị L đều l  thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nh  

nước c  thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận gia đ nh liệt sĩ nên căn cứ điểm đ kho n 1 Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/U TVQ 14 ng y 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụng án phí v  lệ phí Tòa án 

thì ông C không ph i chịu lệ phí yêu cầu. 

   các l  trên; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 ăn cứ các Điều 370; Điều 378; Điều 371 v  Điều 372  ộ luật tố tụng dân sự; Điều 

22  ộ luật dân sự; Nghị quyết số 326/2016/U TVQ 14 ng y 30 tháng 12 năm 2016 của 

Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý v  sử dụng án phí 

v  lệ phí Tòa án; 

1/ Tuyên bố: Bà Phạm Th   , sinh năm 1925, Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: 

đường  , phường H, quận H, th nh phố Đ  Nẵng;  hỗ ở hiện nay: thôn b, xã B, huyện T, 

tỉnh Qu ng Nam  mất năng lực h nh vi dân sự. 

Việc giám hộ, quyền, nghĩa vụ của người được giám hộ v  người giám hộ đối với 

người bị tuyên bố mất năng lực h nh vi dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về giám hộ. 

2/ Ông Nguyễn  o ng   không ph i chịu lệ phí gi i quyết việc dân sự.  o n tr  cho 

ông Nguyễn  o ng   số tiền 300.000đ tạm ứng lệ phí đ  nộp theo biên lai thu tạm ứng án 

phí, lệ phí Tòa án số 0006845 g y 22/02/2019 của  hi cục thi h nh án dân sự quận   i 

 hâu, th nh phố Đ  Nẵng. 

3/ Quyết định n y c  thể bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm theo quy 

định của pháp luật.  

N   nhận:                          Thẩm phán – Chủ tọ  ph ên họp 

-  ác đương sự;                                                                                            
- VKSN  Q.   i  hâu;                                                                             (Đ  ký) 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

 
 

                                                                                        Đo n C n  Q  c 



 


